
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ NAM THANH MIỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-UBND Nam Thanh Miện, ngày        tháng       năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh 

vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

 

Căn cứ Quyết định số 3724 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2025 của 

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Chủ tịch UBND xã Nam Thanh Miện Thông báo công khai danh mục thủ 

tục hành chính nội bộ lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nội vụ. 

(có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Chủ tịch UBND xã Thông báo công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công và Cổng thông tin điện tử của UBND xã Nam Thanh Miện tại địa 

chỉ: https://namthanhmien.haiphong.gov.vn để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, 

cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trung tâm PVHCC xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Phòng Văn hoá – Xã hội xã; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Nguyễn 
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Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN  

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC  

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ  

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND  ngày      /     /2025 của UBND xã 

 Nam Thanh Miện) 
 

 

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH (04 thủ tục) 

1  

Tạm đình chỉ 

công tác đối 

với công 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức 

Người đứng đầu cấp 

có thẩm quyền bổ 

nhiệm và quản lý; 

người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị sử dụng công 

chức 

2  

Miễn nhiệm 

đối với công 

chức, viên 

chức lãnh 

đạo, quản lý 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

- Cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo, quản lý. 

- Cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm viên chức 

quản lý 

3  

Từ chức đối 

với công 

chức, viên 

chức lãnh 

đạo, quản lý 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

- Cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm công chức 

lãnh đạo, quản lý. 

- Cấp có thẩm quyền 

bổ nhiệm viên chức 

quản lý 

4  

Thôi việc đối 

với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

- Người đứng đầu cơ 

quan quản lý công 

chức hoặc cơ quan 

sử dụng công chức 

được phân cấp thẩm 

quyền tuyển dụng 

theo quy định tại 

Điều 7 Nghị định số 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết 

170/2025/NĐ-CP. 

- Người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp 

công lập; cơ quan có 

thẩm quyền quản lý 

viên chức 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (07 thủ tục) 

1 6.001693 Điều động 

công chức 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức 

Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức được 

phân công, phân cấp 

quản lý công chức 

quyết định việc điều 

động hoặc trình cấp 

có thẩm quyền quyết 

định theo quy định 

của pháp luật 

2 6.001694 
Biệt phái 

công chức, 

viên chức 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn 

vị được phân công, 

phân cấp quản lý 

công chức, viên 

chức và cơ quan, tổ 

chức, đơn vị tiếp 

nhận công chức, 

viên chức biệt phái 

3 6.001684 

Bổ nhiệm 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

đối với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý công chức, 

viên chức 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết 

4 6.001689 

Bổ nhiệm lại 

chức vụ lãnh 

đạo, quản lý 

đối với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý công chức, 

viên chức 

 

5 6.001690 

Kéo dài thời 

gian giữ 

chức vụ đến 

tuổi nghỉ 

hưu 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, đơn vị 

quản lý công chức, 

viên chức 

 

6 6.001695 

Luân 

chuyển công 

chức lãnh 

đạo, quản lý 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức 

Thực hiện theo quy 

định về phân cấp 

quản lý cán bộ của 

Đảng và của pháp 

luật 

7 6.001716 

Nghỉ hưu đối 

với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị quản lý công 

chức, viên chức 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BỊ BÃI BỎ (05 thủ tục) 

1 6.001659 

Bổ nhiệm 

vào ngạch 

công chức, 

xếp lương 

đối với 

người hoàn 

thành chế độ 

tập sự 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức  

Cơ quan quản lý, sử 

dụng công chức 
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STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ pháp lý  

Lĩnh 

vực 

Cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết 

2 6.001708 
Chuyển 

ngạch công 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức  

Cơ quan sử dụng 

công chức; cơ quan 

có thẩm quyền quản 

lý công chức 

3 6.001712 
Thi nâng 

ngạch công 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức  

Cơ quan sử dụng 

công chức; cơ quan 

có thẩm quyền quản 

lý công chức 

4 6.001713 
Xét nâng 

ngạch công 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức  

Cơ quan sử dụng 

công chức; cơ quan 

có thẩm quyền quản 

lý công chức 

5 6.001658 

Từ chức lãnh 

đạo, quản lý, 

xin thôi việc 

đối với công 

chức, viên 

chức 

Luật Cán bộ, 

công chức, Luật 

Viên chức và các 

văn bản quy định 

chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

Công 

chức, 

viên 

chức 

Cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thẩm 

quyền quản lý công 

chức; Người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập sử dụng 

viên chức; Cơ quan 

có thẩm quyền quản 

lý viên chức 
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